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*  Kính mong Chư Tôn Thạc Đức và chư Thiện Hữu Tri 

Thức khi đọc  “Thi hóa Trung Bộ Kinh”  xin hoan hỷ đối 

chiếu, so sánh với nguyên bản dịch phẩm của Ngài Cố 

Hòa Thượng Minh Châu  –  và hoan hỷ chỉ dẫn cho chúng 

con những chỗ sai lầm. Xin đê đầu cảm tạ. 
 

__________________________ 

 

 

 

* Cả 34 Thơ Kinh TRƯỜNG BỘ  ( 3 Tập ) 

và 152 Thơ Kinh TRUNG BỘ  ( 4 Tập ) 

đã được post lên các Trang Mạng PG : “Thư Viện Hoa Sen” 

(Mỹ), “Trang Nhà Quảng Đức” (Úc) và “Đạo Phật Ngày 

Nay” (VN) – để góp thêm tài liệu tham khảo cho Quý Ngài và 

Quý Thiện hữu về Tạng Kinh Nikàya.  
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 MỤC LỤC 
___________ 

            Tên Kinh :                                                 Trang : 
 

 * Phấn Mở Đầu từ trang 001A  đến trang  020A. 
 

1) Kinh PHÁP MÔN CĂN BẢN – Mùlapariyàya    01       
 

2) Kinh TẤT CẢ CÁC LẬU-HOẶC  

                                           –  Sabbàsava sutta           17 

3) Kinh THỪA TỰ PHÁP – Dhammadàyàda sutta   31                                                      
 

4) Kinh SỢ HÃI KHIẾP ĐẢM 

                                      –  Bhayabherava sutta          41                             

5) Kinh KHÔNG UẾ NHIỄM –  Anangana sutta      55                                      
 

6) Kinh ƯỚC NGUYỆN      –  Akankheyya sutta     73                                     
 

7) Kinh VÍ DỤ TẤM VẢI   –  Vatthùpama sutta       83                                    
 

8) Kinh ĐOẠN GIẢM         –  Sallekha sutta            93                                  
 

9) Kinh CHÁNH TRI KIẾN  – Sammàditthi sutta   105                                   
 

10) Kinh NIỆM XỨ            –  Satipatthàna sutta     123                                                                 
 

11)Tiểu Kinh SƯ TỬ HỐNG – Cùlasìhanàda sutta 153                                   
 

12) Đại Kinh SƯ TỬ HỐNG – Mahàsìhanàda S.    165                                      
 

13) Đại Kinh KHỔ UẨN – Mahàdukkhandha S.     203                             
 

14) Tiểu Kinh KHỔ UẨN – Cùladukkhandha S.     219                                 
 

15) Kinh TƯ LƯỢNG       –  Anumana sutta          231                                                  
 

16) Kinh TÂM HOANG VU  –  Cetokhila sutta     241                                        
 

17) Kinh KHU RỪNG         –  Vanapattha sutta     249                                  
 

18) Kinh MẬT HOÀN     –  Madhupindika sutta    257   
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19) Kinh SONG TẦM      –  Dvedhavitaka sutta     271                        
 

20) Kinh AN TRÚ TẦM   –    Vitakkasanthana       281 
 

21) Kinh VÍ DỤ CÁI CƯA   –    Kakacupama s.     289                                
 

22) Kinh  VÍ DỤ CON RẮN  –  Alagaddùpama      305 
 

23) Kinh GÒ MỐI       –          Vammika sutta         333                          
 

24) Kinh TRẠM XE   –         Rathavinìta sutta        339                               
 

25) Kinh BẪY MỒI    –            Nivàpa sutta           353                                
 

26) Kinh THÁNH CẦU  – Ariyapariyesanà sutta    365              
 

27) Tiểu Kinh VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI   

                          –  Cùlahatthipadopama  sutta          401 
 

28) Đại Kinh VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI   

                          –  Mahàhatthipadopama  sutta        421 

29) Đại Kinh VÍ DỤ LÕI CÂY   

                              –   Mahàsaropama  sutta             439 
 

30) Tiểu Kinh VÍ DỤ LÕI CÂY   

                                 –  Cùlasaropama  sutta             449 

31)  Tiểu Kinh KHU RỪNG SỪNG BÒ   

                                      –  Cùlagosinga  sutta           461 
 

32)  Đại Kinh KHU RỪNG SỪNG BÒ   

                                     –  Mahàgosinga  sutta           475 
 

33)  Đại Kinh NGƯỜI CHĂN BÒ  

                                     –  Mahàgopàlaka  sutta         491                       

34)  Tiểu K. NGƯỜI CHĂN BÒ – Cùlagopàlaka     503 
 

35) Tiểu Kinh SACCAKA  –   Cùlasaccaka sutta      509 
 

36) Đại Kinh SACCAKA  –   Mahàsaccaka sutta      531 
 

 ( Trang cuối  570 ) 
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LỜI NGỎ 
 
 

-  Namo Sakya Muni Buddhàya . 

Nhất tâm đính lễ Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu-Ni Phật  . 

-  Namo Thitasìlo Mahàtheràya . 

Kính lễ thượng Giới hạ Nghiêm Bổn Sư Hòa Thượng Giác Linh. 
 

 

    -  Ngưỡng bạch Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già.  

    -  Kính thưa mười phương chư Thiện Hữu Tri Thức.                            
 

      Do duyên lành thù thắng, được Chư Tôn Đức cùng Thiện-

hữu Tri-thức gần xa hết lòng hỗ trợ và khuyến khích nên từ 

ngày 9. 9. 2009, chúng con đã khởi soạn “Thi hóa TRƯỜNG 

BỘ KINH” gồm 3 Tập, chuyển thể thơ tất cả 34 Kinh, đã được 

hoàn tất vào ngày 15. 7. 2011. Ba Tập đã lần lượt được ấn hành 

do Nhà Xuất Bản Phương Đông (Saigon, Việt Nam).    
 

      Nay chúng con lại tiếp tục phát nguyện Chuyển Thơ Kinh 

TRUNG BỘ để gọi là góp một vài viên gạch trong tòa nhà 

Chánh Pháp, mong giúp phần nào cho những vị hữu duyên 

muốn tìm hiểu kho tàng Phật Pháp trong Tam Tạng Thánh Điển 

Phật Giáo có thêm tài liệu tham khảo.  
 

      Phật Giáo Việt Nam từ xưa vẫn sử dụng Tam Tạng bằng  

chữ Hán, nên các nhà sư bắt buộc phải biết  Hán tự  để đọc kinh 

sách, vì Tam Tạng kinh điển chưa được dịch sang Việt ngữ, 

ngoại trừ một số Kinh từ Hán Tạng được các vị Dịch sư thực 

hiện từ sau thời Chấn hưng Phật giáo. Còn Pàli Tạng thì hầu 

như chưa có. 
 

      Nhưng rồi đại duyên lành đã đến từ Hòa Thượng Minh 

Châu sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ, đã phát 

nguyện  phiên dịch  Tạng Kinh  từ  Pàli Tạng ra  Việt ngữ.Và 

đến nay Phật Giáo Việt Nam  tự hào đã có Tạng Kinh tiếng      
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Việt trọn đủ 5 bộ : Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng 

Chi Bộ và Tiểu Bộ . 
 

      Chúng con hết lòng ngưỡng phục và biết ơn công đức phiên 

dịch của Cố Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU, vì nhờ Ngài 

mà chúng con mới có thể tiếp cận được những lời dạy thâm 

thúy và siêu việt của Đức Thế Tôn. 
 

      Bản thân chúng con, tài hèn trí kém, cũng không phải là 

nhà thơ, nhưng cảm nhận được ân đức độ sinh cao cả của đấng 

Cha Lành và cảm niệm ân giáo hóa của Bổn Sư : cố Hòa 

Thượng GIỚI NGHIÊM – nên thường ấp ủ ý tưởng báo đền ơn 

Phật, báo ân Thầy Tổ, giúp đem Pháp nhiệm mầu đến cho 

nhiều người để cùng được ân triêm pháp nhũ.  

 

      Do duyên lành hội đủ, chúng con đã có cơ hội thực hiện  

được ý nguyện qua việc chuyển  Trường  Bộ Kinh, và đến nay 

thực hiện chuyển TRUNG BỘ KINH sang thể Thơ đặc thù của 

Việt Nam là song thất lục bát, từ bản dịch Việt ngữ của Cố Hòa 

Thượng Minh Châu. 
 

      Khi Phật còn tại thế, văn tự chưa được sử dụng để ghi chép 

lời Phật, nên Đức Phật thường dùng lối trùng tụng : Một ý 

tưởng được Ngài nhắc lại ít nhất 3 lần . Sau khi Phật nhập Niết 

Bàn 3 tháng,  Tôn-giả  Đại Ca-Diếp ( Mahà Kassapa ) triệu tập 

Đại Hội Kết Tập Tam Tạng lần đầu, qui tụ 500 vị A-La-Hán ; 

Tôn-giả Ưu-Ba-Ly ( Upali ) trùng tuyên Luật Tạng, còn Tôn-

giả Ananda (A-Nan ) trùng tuyên Kinh Tạng. Các Ngài vì lòng 

tôn kính Đức Phật, tôn kính Giáo Pháp nên không dám thay 

đổi một lời nào và giữ nguyên lối trùng tụng như khi Phật sinh 

tiền. Mãi đến kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ IV, Đại Hội mới 

quyết định dùng lá buôn để ghi chép toàn bộ ba Tạng : Kinh, 

Luật, Luận ; nhưng vẫn không dám thay đổi ngôn từ. 
 

      Do đó chúng con cố gắng chuyển sang thể thơ và giản lược 

những  phần nào có thể.  Thiết nghĩ với  lối thơ  đặc biệt Việt 

Nam này, sẽ khiến những lời dạy của Đức Phật trở nên gần gủi 

dễ hiểu, dễ nhớ hơn.   
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      Sự chuyển đổi từ văn xuôi sang thể thơ không phải là điều 

đơn giản, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc vì Ý kinh cao sâu 

khó diễn tả bằng ngôn ngữ thế gian ; mà còn bị hạn chế trong 

vần điệu của luật thơ bằng trắc, yêu vận, cước vận, trầm bình 

thanh, phù bình thanh … Cũng có lúc đã phải vật lộn với chữ 

nghĩa, khiến sự tìm từ đúng ý để hợp vần không phải là dễ . 
 

      Nhưng khi thực hiện việc chuyển thơ Kinh, chúng con vô 

cùng hoan hỷ và xúc động trước sự cao cả và lòng đại bi đại trí 

của đức Thế Tôn, mỗi một kinh có một nội dung phong phú 

khác nhau, nhưng vô cùng súc tích và thâm thúy . 
 

      Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Già nhiều 

nơi cùng các Thiện Hữu Tri Thức đã chân tình khuyến khích 

việc làm này ; cũng như công việc chuyển thơ Kinh được thành 

tựu nhanh chóng nhờ rất nhiều ở sự khích lệ, góp ý của những 

người thân nhất của chúng con là hiền nội Nghiêm Thủy Ngô 

thị Nam Phương và hai con: Nghiêm Tịnh Mai Phương Quỳnh, 

Tâm Hạnh Mai Phương Dung. 
 

     Phần  phước  thanh cao này , chúng con xin kính thành hồi 

hướng đến Ân Sư : Cố Hòa Thượng GIỚI NGHIÊM  và Ngài 

Dịch Sư Kinh Tạng : Cố Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH 

MINH CHÂU, nguyện giác linh các Ngài  cao đăng thượng 

phẩm, hồi nhập Ta Bà  để hóa độ chúng sinh và sớm viên thành 

chí nguyện chứng đạt Vô thượng Bồ đề.  
 

      Cầu nguyện chư hương linh : Thân phụ Mai Văn Minh tự 

Lưu PD Phúc Phương, thân mẫu Nguyễn thị Khanh PD Diệu 

Khánh, nhạc phụ Ngô Ngọc Của PD Phúc Hải … Cùng tất cả 

thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của các vị đạo tâm, đều  

được sinh về cảnh giới An Lạc, bằng như đang ở nơi an vui thì 

sự an vui càng tăng tiến thêm.  
 

      Nguyện hồng ân  Tam Bảo  thùy từ  gia hộ  cho các vị Ân 

nhân góp phần tạo thành tác phẩm này đều được đầy đủ  năm 

pháp chúc mừng : Sống lâu, dung sắc tươi đẹp, an vui, sức khỏe 

dồi dào  và  trí  tuệ  sáng  suốt  ( Ayu, vanno, sukham, palam, 
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& paññà ) và sở cầu như nguyện ( Yam yam icchitam, tam tam 

khippameva samicchatu ).      
 

      Chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến hương linh chư 

vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn-sinh quá cố của Gia 

Đình Phật Tử Việt Nam trong nước và hải ngoại ; nhất là cố 

HTr. cấp Dũng : Như Tâm Nguyễn Khắc Từ  (UV. Nghiên 

Huấn BHDTƯ) và cố HTr. cấp Dũng : Nhật Thường Nguyễn 

Quang Tú (Trưởng BHD/ GĐPT Tỉnh Gia Định) là những bậc 

đàn anh khả kính đã hết lòng dìu dắt chúng tôi trong Tổ chức 

GĐPT.  Cầu nguyện chư hương linh đều được vãng sinh về 

cảnh giới An lạc .   
 

      Rất mong Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già; mười phương chư 

Thiện Hữu Tri Thức cùng tùy hỷ trong công việc chuyển thơ 

kinh này, vì không phải cho riêng cá nhân ai, mà là lợi lạc khắp 

chúng hữu tình, nếu được phần nào thấu hiểu chánh pháp vi 

diệu của đấng Đại Giác Thế Tôn qua những lời thơ quê mộc 

mạc được diễn đạt với cả tấm lòng này.  
 

      Cũng rất mong Quý Ngài và Quý vị chỉ dẫn những chỗ sai 

sót, góp ý sửa chữa để tác phẩm được thập phần tốt đẹp.  
 

      Cuối cùng, xin thành kính nguyện đem chút ít công đức 

này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành 

Phật đạo . 
 

California , 12- 12- 2012  –  năm Nhâm Thìn âm lịch. 
 

Với tâm chân thành , 
 

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM  

 

 

 

 

 

 

 


